
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật điện tử - viễn thông (7520207)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18207002 1 28/04/2000  9.17Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcMã Khải Minh Nam Việt Nam Hoa

18207006 2 20/09/2000  7.72Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLê Thành Nghị Nam Việt Nam Kinh

18207020 3 27/04/2000  8.78Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thanh Lộc Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 1

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  3

20221011



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1791003 1 30/11/1999  7.59Long An KháCao Hoàng Khánh Vy Nữ Việt Nam Kinh

1791007 2 08/07/1999  7.31Tây Ninh KháVõ Thị Hương Dung Nữ Việt Nam Kinh

1791008 3 05/03/1999  7.84Tỉnh Tiền Giang KháNguyễn Quang Minh Nam Việt Nam Kinh

1791017 4 12/03/1999  8.32Tỉnh An Giang GiỏiPhạm Huy Khang Nam Việt Nam Kinh

1791018 5 22/02/1999  8.31Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhan Thị Thanh Mai Nữ Việt Nam Kinh

1791022 6 11/09/1999  8.38Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTăng Quốc Minh Đạt Nam Việt Nam Kinh

18187004 7 28/02/2000  8.07Thành phố Hà Nội GiỏiDương Minh Châu Nữ Việt Nam Kinh

18187007 8 19/08/2000  8.84Đồng Nai GiỏiNguyễn Hồng Nhật Hạ Nữ Việt Nam Kinh

18187009 9 07/12/2000  8.16Đồng Tháp GiỏiDương Thị Ngọc Hạnh Nữ Việt Nam Kinh

18187011 10 21/02/2000  8.22Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thiên Hương Nữ Việt Nam Kinh

18187019 11 29/11/2000  8.00Đồng Tháp GiỏiHuỳnh Phương Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

18187025 12 01/05/2000  7.85Cần Thơ KháHuỳnh Vy Nữ Việt Nam Kinh

18187037 13 07/05/2000  8.08Đồng Nai GiỏiĐặng Thanh Lam Nữ Việt Nam Kinh

18187046 14 21/04/2000  7.47Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Trần Mai Chi Nữ Việt Nam Kinh

18187065 15 08/03/2000  7.91Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháTrần Hoàng Long (Nợ học phí: 

3/20-21, 1/21-22, 2/21-22, 

3/21-22)

Nam Việt Nam Kinh
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18187073 16 15/10/2000  8.03Đồng Nai GiỏiĐặng Toàn Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

18187076 17 20/08/2000  8.43Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Minh Nguyệt Nữ Việt Nam Kinh

18187083 18 12/08/2000  8.13Bình Định GiỏiNguyễn Đăng Phước Nam Việt Nam Kinh

18187090 19 02/06/2000  7.61Quảng Ngãi KháHàn Thị Phương Thanh Nữ Việt Nam Kinh

18187091 20 13/09/2000  8.06Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Đặng Phương Thanh Nữ Việt Nam Kinh

18187119 21 17/03/2000  7.98Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Đức Anh Nam Việt Nam Kinh

18187123 22 03/08/2000  8.05Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Ngọc Thanh Hằng Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  8

Số sinh viên đạt loại giỏi:  14

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  22

20221011



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: VP   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa Polyme

18146055 1 28/09/2000  7.54Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháHuỳnh Thiên Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa vô cơ và ứng dụng

1714028 2 20/11/1999  6.77Đồng Tháp Trung bình kháTrần Thị Trinh Thi Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  2

20221011



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512323 1 10/09/1997  6.75Khánh Hòa Trung bình kháThái Nhật Minh Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20221011



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược

1690062 1 04/11/1996  7.30Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhạm Thị Hồng Vân Nữ Việt Nam Kinh

1790010 2 31/08/1999  7.27Long An KháTô Nguyễn Kim Phụng Nữ Việt Nam Kinh

1790022 3 30/10/1999  7.53Đồng Tháp KháNguyễn Thị Lan Anh Nữ Việt Nam Kinh

1790030 4 05/10/1999  7.67Quảng Nam KháTrương Thị Kiều Chinh Nữ Việt Nam Kinh

1790040 5 05/05/1999  6.95Bình Định Trung bình kháVõ Thị Mỹ Duyên Nữ Việt Nam Kinh

1790044 6 20/10/1999  7.53Tiền Giang KháVõ Thanh Hân Nữ Việt Nam Kinh

1790064 7 06/08/1999  7.28Lâm Đồng KháThái Bá Bảo Khiêm Nam Việt Nam Kinh

1790067 8 07/10/1999  7.04Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháHoàng Bá Khôi Nam Việt Nam Kinh

1790072 9 30/04/1999  7.26Đồng Nai KháQuách Hồ Hoàng Lợi Nam Việt Nam Kinh

1790078 10 10/10/1999  7.03Bến Tre KháBùi Thị Quế Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1790130 11 09/01/1999  6.99Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháLương Lê Ngọc Trâm Nữ Việt Nam Kinh

18247015 12 13/07/2000  8.71Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Nam Long Nam Việt Nam Hoa

18247019 13 22/07/2000  7.39Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLê Nguyễn Lâm Ngọc Nữ Việt Nam Kinh

18247034 14 17/07/2000  8.55Đồng Tháp GiỏiLê Thị Bích Châm Nữ Việt Nam Kinh

20221011



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

2 / 3Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược

18247051 15 25/01/2000  7.38Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Ngọc Trúc Vy Nữ Việt Nam Kinh

18247088 16 04/04/1997  8.30Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Trung Khoa Nam Việt Nam Kinh

18247089 17 21/10/2000  7.03Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháBùi Minh Khôi Nam Việt Nam Kinh

18247110 18 25/09/2000  8.14Quảng Ngãi GiỏiVương Duy Nghiêm Nam Việt Nam Kinh

18247113 19 03/01/2000  8.01Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhạm Hoàng Khải Nguyên Nam Việt Nam Kinh

18247117 20 16/02/1999  8.34Đắk Lắk GiỏiNguyễn Hoàng Nhi Nữ Việt Nam Kinh

18247134 21 01/05/2000  8.15Phú Yên GiỏiNguyễn Toàn Thắng Nam Việt Nam Kinh

18247146 22 27/10/2000  8.63Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiĐào Xuân Tiến Nam Việt Nam Kinh

18247156 23 17/04/2000  7.49Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháĐặng Minh Tuấn Nam Việt Nam Kinh

18247165 24 03/07/2000  8.51Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Công nghệ hóa vô cơ và vật liệu chuyển hóa năng lượng

18247085 25 17/07/2000  7.67Cà Mau KháPhạm Thanh Khiêm Nam Việt Nam Kinh

18247112 26 07/05/2000  8.80Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiDư Ngọc Thảo Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

18247121 27 01/12/2000  7.54Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháTrần Nguyễn Minh Như Nữ Việt Nam Kinh

20221011



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 10 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ polyme

1790027 28 31/03/1999  7.08Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Trúc Chi Nữ Việt Nam Kinh

1790119 29 06/08/1999  7.80Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLê Minh Thư Nữ Việt Nam Kinh

1790137 30 22/04/1999  7.16Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ Việt Nam Kinh

18247071 31 06/08/2000  7.34Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháTrần Thái Ngân Hà Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  19

Số sinh viên đạt loại giỏi:  10

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  31

20221011


